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Nhén biét:

- Nhan biét dugc phuong
thirc bicu dat, chi tiét tiéu
biéu, nhan vat, dé tai, cot
truyén, 101 nguoi ké chuyén
va 101 nhan vat.

- Nhan biét dugc nguoi ké
chuyén ngdi thir nhat va
nguoi ké chuyén ngdi thi
ba.

- Nhan ra tr don va tur phuce
(tt ghép va tu lay);céac
thanh phan cua cau.

Thong hiéu:

- Néu duoc chu dé cua vin
ban.

- Hiéu va phan tich dugc tac
dung cua viéc lua chon ngoi
ké, cach ké chuyén.

- Phan tich dwoc dic diém
nhan vat thé hién qua hinh
dang, ctr chi, hanh ddng,
ngdn ngir, ¥ nghi ctia nhan
vat, sy vi¢c trong van ban.

- Giai thich dugc nghia cua
tur; néu duoc tac dung cua
cac bién phap tu tir (an dy,
hoan du).

Van dung:

Trinh bay dugc bai hoc vé
cach nghi, cach tng xr ma
van ban goi ra.
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Viét dugc bai vin ké lai
mot trai nghi€ém cua ban
than; s dung ngdi ké thu
nhat dé chia sé trai nghiém
va thé hién cam xuc trudc
su viée duoc ké.

Ton 2TN | 6TN | 2TL
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Ti Ié % 20 40 30 10
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UBND QUAN LONG BIEN PE KIEM TRA GIUA HOC Ki I

TRUONG THCS NGO GIA TU MON NGU VAN 6
‘ Nim hoc 2024 - 2025
| PE CHINH THUC | Thoi gian 1am bai: 90 phut

(Khéng ké thoi gian giao dé)

PHAN L. PQC HIEU (6,0 diém)

“Tir khi nhitng cdy dé moc 1én, géc san khdc han truée. Tré em dén nhiéu hon, lic
nao ciing ron rd tiéng cwoi dia, ban tan. Pira nhdn cdy nay cia minh, dira nhin cdy
kia ciia minh. Pira ldy que rdo cam cho do leo, dita bt mudi cho cdy,... Manh sdn
ngay trude khé khong khoc, toan nhitng gach nhan béng thi nay bdt dau da cé tiéng ld
non loat soat. Ngdy trudc chi cé chim sé chanh choe cdi nhau trén néc nha thi nay lan
ddu tién trong hang chuc nam tir khi ¢6 manh san nhé, da c6 béng vai ba chii chim sdu
thdy bong cdy xanh lién sa xuong dau. Trong tiéng gié loat soat, c6 thé nghe thdy
tiéng nhitng ngon cdy khoe véi nhau:

- O! Em da vwon 1én ti néc nha roi! Trong hoc twong kia c6 t6 chim sé, ¢é hai qua
trung bé ti xiu!
- Em dd 16 1én bo tuong réi! Nha bén kia cé dan ga con dong vui quad! Day! Dady! Mot
chii ga con nhdy lén lung me, triegt chdan ngd bo chiing...
- Nhitng cdu bé, co bé o nha bén canh chay sang choi dudi bong mat cua chung ta! Ho
kéo theo cad chiéc 6 t6 nhwa mau dé va bé theo mot cé biip bé to gin bang em bé moi
sinh...
- Oi! Miea! Mwa! Nhitng hat miea lanh buét, thich qua! Thich qua!
- Em bdt dau thdy nu hoa cwa qudy dudi nhanh la roi!
Ldan minh vao trong dat, tdm trong mua nang bdo giong, nhing hat do diing cam kia
I6m 1én. Riéng hat do ngqi ndng ngai gio van nam trong chiéc lo thuy tinh, chang lom
thém chut nao ma co phan con héo hdt qudt queo hon trudc. Nam trong lo, nghe ban
bé hom hé ké nhitng niém vui ciia minh, hat do buon lam. “Gid minh ciing song dung
cam nhw moi nguoi... Bdy gio thi muon réi. Ho da la nhiing cdy dé mdp map, con
minh thi van chi la mét hat dé qudt queo”. Hat dé ram rirt khoc 7

(Trich: “Cau chuyén con dau kin trong 16p vo” - Tran Hoai Duong)
Tra 10 cAu héi bang cach ghi lai chir cai trweée dap an ding /Thye hién yéu ciu:
Ciu 1. X4c dinh phuong thire biéu dat chinh trong doan truyén trén

A. Biéu cam B. Tu su

C. Thuyét minh D. Miéu ta

Ciu 2. Van ban duoc ké ¢ ngdi th may?

A.Ngoi thir nhat  B. Ngoi thu ba C. Ngoi thir 2 D. Ngbi ké khac
Cau 3. Pap 4n nao khoéng néu 1én nhitng cam nhan cua cac ngon cay do?

A. Pa vuon 1én té1 ndc nha. B. B3 16 1én bo tuong.

C. Thay nu hoa cua quiy dudi nhanh 14 D. Thay hat dd quat queo hon trudc.

Cau 4. Chi tiét hat dd rAm rirt khoc khi nam trong lo nghe cac ban hén hé ké nhiing
niém vui cho thay tdm trang gi ciia nhan vat?

A. Budn ba. B. Tiéc nudi.

C. Vui vi khong phai ra ngoai chiu suong gi6. D. Budn b3, an hén, tiéc nudi

Céu 5. Trong nhiing cau van: “Ho da la nhiing cdy do mdp map, con minh thi van chi

la mét hat do qudt queo”. Hat do ram rivt khée” c6 miy tir lay?
A ltr. B.2tu. C.3tr. D. 4 tu



Cau 6. Cau van: “Ngay trudc chi co chim sé chanh choe cdi nhau trén noc nha thi nay
lan ddu tién trong hang chuc ndm tir khi ¢6 mdnh san nhé, da cé béng vai ba chii chim
sdu thdy béng cdy xanh lién sa gcuéng ddu.” stt dung bién phap nghé thuat gi?
A. Nhan hoa B. Andu C. So sanh D. Hoan du
Cau 7. Tu “chanh choe” trong doan van: “Ngay truoc chi co chim sé chanh choe cai
nhau trén néc nha thi nay lan dau tién trong hang chuc nam tir khi ¢6 manh san nho,
dd c6 béng vai ba chii chim sdu thdy béng cdy xanh lién sa xuoéng ddu” thudce loai tir
gi?
A. Tir ghép B. Tir lay C. Chi tir D. S6 tir
Céu 8. Trang ngit “Tur khi nhitng cdy do moc 1én” trong cau: “Tir khi nhitng cdy doé
moc 1én, goc sdn khdc han truée” c6 tac dung gi?
A. Trang ngtr chi thoi gian. B. Trang ngir chi nguyén nhan.
C. Trang ngit chi noi chon. D. Trang ngtt chi muc dich.
CAau 9: Néu cam nhén clia em vé nhéan vat hat d6 trong doan truyén?
Cau 10: Qua cac nhan vat trong doan truyén trén, em rat ra cho minh bai hoc gi?
PHAN IL VIET (4,0 di¢m):

Trong cudc sdng, chic hin da timg ¢ rat nhiéu trai nghiém tha vi dé lai trong em
nhiéu 4n twong kho quén. Hiy viét bai vin ké lai trai nghiém dang nhé do.

-- Hét -




UBND QUAN LONG BIEN ~ HUONG DAN CHAM
TRUONG THCS NGO GIA TU DE KIEM TRA GIUA HQC KI I
MON NGU VAN 6
NAM HOC 2024 - 2025
Phin| Ciu Noi dung Diém
I PQC HIEU 6,0
Tu Mbi
cau 1 cau
dén 1 2 3 4 5 6 7 8 dung
cau 8 || B B D D C A B cho
0,25 a
9 Néu duogc nhitng cam nhén vé nhan vat hat 6 2,0
- Nhat nhat, ludn s hii, khong dam dbi mat véi thé gidi bén ngoai, tim
cach tron tranh.
- Buon bd, tiéc nudi, khéc ram rit khi nghe duoc cac ngon cay dd khoe
nhirng tradi nghiém cua minh
10 Néu phfrng bai hoc rut ra cho ban th‘én: 2,0
- Thé gidi bén ngoai nhiéu chira nhiéu chong gai nhung cling s€ cho
minh nhiing trdi nghiém that tuyét voi.
- Diling cdm vuogt qua nhiing so¢ hai cia ban than minh
11 VIET 4,0
a. Bam bdo cdu triic bai van tw sw 0,25
b. Xdc dinh dung yéu cau ciia dé ( Ké lai mot trai nghiém dang nho) 0,25
c. Ké trdi qngh{_ém , ‘ ‘ 3,0
HS c¢6 thé trién khai cot truyén theo nhiéu cach, nhung can dam bao
cac y€u cau sau:
- Mo bai: Gidi thi€u, vao bai
- Thén bai 7
+ K€ boi canh (Thoi gian dia diém, li do cua cau chuyén)
+ Ké dien bién cau chuyén tir luc bat dau dén luc ket thuc
- K&t bai: Néu 1én cam nghi cia ban than
d. Chinh ta, ngir phap 0,25
Pam bao chuén chinh ta, ngit phap Tiéng Viét.
e. Sang tao: St dung 101 van cta ban than mot cach hop li, ¢6 nhiéu| 0,25

cach dién dat doc dao va sang tao (dung tur, ddt cau)




	“Từ khi những cây đỗ mọc lên, góc sân khác hẳn trước. Trẻ em đến nhiều hơn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa, bàn tán. Đứa nhận cây này của mình, đứa nhận cây kia của mình. Đứa lấy que rào cắm cho đỗ leo, đứa bắt muội cho cây,... Mảnh sân ngày t...
	- Ô! Em đã vươn lên tới nóc nhà rồi! Trong hốc tường kia có tổ chim sẻ, có hai quả trứng bé tí xíu!
	- Em đã ló lên bờ tường rồi! Nhà bên kia có đàn gà con đông vui quá! Đây! Đây! Một chú gà con nhảy lên lưng mẹ, trượt chân ngã bổ chửng...
	- Những cậu bé, cô bé ở nhà bên cạnh chạy sang chơi dưới bóng mát của chúng ta! Họ kéo theo cả chiếc ô tô nhựa màu đỏ và bế theo một cô búp bê to gần bằng em bé mới sinh...
	- Ôi! Mưa! Mưa! Những hạt mưa lạnh buốt, thích quá! Thích quá!
	- Em bắt đầu thấy nụ hoa cựa quậy dưới nhánh lá rồi!
	Lăn mình vào trong đất, tắm trong mưa nắng bão giông, những hạt đỗ dũng cảm kia lớn lên. Riêng hạt đỗ ngại nắng ngại gió vẫn năm trong chiếc lọ thuỷ tinh, chẳng lớn thêm chút nào mà có phần còn héo hắt quắt queo hơn trước. Nằm trong lọ, nghe bạn bè hớ...
	Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn truyện trên
	Câu 3. Đáp án nào không nêu  lên những cảm nhận của các ngọn cây đỗ?
	Câu 4. Chi tiết hạt đỗ rấm rứt khóc khi nằm trong lọ nghe các bạn hớn hở kể những niềm vui cho thấy tâm trạng gì của nhân vật?
	Câu 7. Từ “chành choẹ” trong đoạn văn:  “Ngày trước chỉ có chim sẻ chành choẹ cãi nhau trên nóc nhà thì nay lần đầu tiên trong hàng chục năm từ khi có mảnh sân nhỏ, đã có bóng vài ba chú chim sâu thấy bóng cây xanh liền sà xuống đậu”  thuộc loại từ gì?
	A. Từ ghép   B. Từ láy   C. Chỉ từ  D. Số từ


